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	Mạch kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	           Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1.Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống  Nhất nước nhà.
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	
	7
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	2.Xây dựng chủ nghĩa xã hội cả nước.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	2
	
	
	8
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1

	3.Việt Nam, Châu Á, Châu Âu.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	4. Châu Phi, Châu Mĩ.
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	5. Châu Đại dương, Châu Nam Cực và các Đại Dương.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	1
	
	2
	
	
	6
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	1,0
	
	2,0
	
	1,0
	6
	4
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Điểm
	
Nhận xét của giáo viên

	
	
1
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúngtrong câu hỏi 1,2,4,6:
Câu 1. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta  được xây dựng ở đâu?
	 A. Hà Nội          B. Huế                 C. Đà Nẵng                 D. Hồ Chí Minh
Câu 2. Tên đầy đủ của nước ta được Quốc hội khóa VI họp tại Hà Nội cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976 là gì?
A. Việt Nam cộng hòa                      C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
B. Cộng hòa Việt Nam                  D. Việt Nam dân chủ cộng hòa
Câu 3. Điền chữ thích hợp vào chỗ chấm (..........) trong câu sau:
Giai đoạn 1954 - 1975, nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu chống đế quốc ..............còn nhân dân miền Bắc vừa tiến hành xây dựng ............................................................, vừa chống trả cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mĩ, đồng thời chi viện cho miền Nam.
Câu 4. Các nước láng giềng của Việt Nam là:
	A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan
	B. Trung Quốc, Lào, Cam- pu - chia
	C. Lào, Cam- pu - chia, In - đô - nê - xi- a.
	D. Cam- pu - chia; Thái Lan; Trung Quốc.
Câu 5. Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống đặt trước câu trả lời nói về đặc điểm địa hình của châu Mĩ?
	       Địa hình tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ.

	      Địa hình thay đổi từ tây sang đông: Dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng lớn. Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên
                 Địa hình thay đổi từ đông  sang tây : Dọc bờ biển phía đông là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là đồng bằng lớn. Phía tây  là các dãy núi thấp và cao nguyên
Câu 6. Diện tích nhỏ nhất thuộc về đại dương nào?
	A . Thái Bình Dương.                             B. Ấn Độ Dương.
	C . Đại Tây Dương.                                D. Bắc Băng Dương.                                
Câu 7. Ngày 30 tháng 04 năm 1975 nước ta diễn ra sự kiện gì đặc biệt?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Câu 8. Nêu vai trò của nhà máy thủy điện Hòa Bình?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Câu 9. Nêu những hoạt động kinh tế của các nước châu Âu?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Câu 10. Nêu một số đặc điểm về địa hình và khí hậu của châu Phi? Vì sao châu Phi có khí hậu như vậy?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

__________HẾT ______________
Chữ kí giáo viên coi, chấm:…………………………………………………………	                          
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HOÀNG
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2022-2023
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Câu 1,2,4,5,6 mỗi câu đúng được 1 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6

	A
	D
	A
	B
	D



[bookmark: _Hlk42546375]Câu 3 (1 điểm). Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm. Thứ tự các từ cần điền là: Mỹ, chủ nghĩa xã hội.
Câu 7 (1 điểm). Ngày 30 - 04-1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, đất nước được hòa bình và thống nhất.
Câu 8 (1 điểm). Nhờ có nhà máy thủy điện Hòa Bình làm hạn chế lũ lụt ở đồng bằng Bắc Bộ, cung cấp nước chống hạn cho miền Bắc và cung cấp điện phục vụ cho đời sống nhân dân cả nước.
Câu 9 (1 điểm). Hoạt động kinh tế của các nước châu Âu là: 
+  Các nước châu Âu có khí hậu ôn hòa, đồng bằng rộng lớn đã tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.
+  Các nước châu Âu có nền công nghiệp phát triển, sản xuất được nhiều mặt hàng công nghiệp nổi tiếng. Đặc biệt là máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông.
Câu 10 (1điểm)
          - Địa hình:  Địa hình tương đối cao, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa van.
	- Khí hậu: Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới.
	* Khí hậu châu Phi có đặc điểm như vậy là do: Châu Phi nằm trong vòng đai nhiệt đới, có đường xích đạo đi ngang qua giữa châu lục, diện tích rộng lớn lại không có biển ăn sâu vào đất liền.

__________HẾT ______________









